
Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

8/3-13/3

ĐKGSHTL   

H304

GCÔG           

K03

15/3-20/3
HTMLDD&TN 

H109

Chính trị          
A105

GDTC                  
Sân GDTC

Ghi chú: 

- Các khoa chủ động đăng ký thêm phòng nếu cần

46 KTML2

KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI

LỊCH THI LẦN 1 HỌC KỲ III - Lớp 46KTML2(Lịch điều chỉnh)

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Lớp Tuần

Đặng Quang Hùng Nguyễn Đình Tân

TRƯỞNG KHOA CNNL NGƯỜI LẬP BIỂU

- Thời gian thi từ 7h35phút (buổi sáng) hoặc từ 13h05phút (buổi chiều)

Ngày  4  tháng 03  năm 2021



TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

CKĐC (4) CKĐC (4) CKĐC (4) CKĐC (4) ĐCB (4) ĐCB (4) MĐ&KCĐ (4) MĐ&KCĐ (4)

HTMLDD 

&TN (4)

HTMLDD 

&TN (4)

Thầy Hòa_

ca 2 Thầy Hòa_ca 1

Thầy Hòa_

ca 1 Thầy Hòa_ca 2 Cô Oanh _ca 2 Cô Oanh _ca 1 Cô T.Hà_ca 1 Cô T.Hà_ca 2 Cô Hoa _ca 2 Cô Hoa_ca 1

CKT (4) CKT (4) Tin học (4)

Thầy S. Hùng

_ca2

Thầy S. Hùng

_ca1

Thầy Q.Tiến

_ca 2

Phòng: H101

HTMLDD 

&TN (4)

HTMLDD 

&TN (4) MĐ&KCĐ (4) MĐ&KCĐ (4) CKĐC (4) CKĐC (4) CKĐC (4) CKĐC (4) Tiếng Anh (3)

Thầy Hưng_

ca 1

Thầy Hưng_

ca 2 Thầy Hà_ca 1 Thầy Hà _ca 2 Thầy Việt_ca 1 Thầy Việt_ca 2 Thầy Việt_ca 1 Thầy Việt_ca 2
Cô M. Hường

Pháp Luật (2)

Cô P. Hồng

Phòng: H101

CKĐC (4) CKĐC (4) MĐ&KCĐ (4) MĐ&KCĐ (4)

HTMLDD

 &TN (4)

HTMLDD

 &TN (4) Pháp Luật (2) CKĐC (4) CKĐC (4)

Thầy Tòng_

ca 1

Thầy Tòng_

ca 2 Cô Oanh _ca 1 Cô Oanh_ca 2 Thầy Đức_ca 1 Thầy Đức_ca 2 Cô P. Hồng

Thầy Tòng_

ca 1 Thầy Tòng_ca 2

Tiếng Anh (3)

Cô Tâm

Phòng: H101 Phòng: H2-02 Phòng: H503 Phòng: H2-03 Phòng: K02 Phòng: K02 Phòng: H503

Tiếng Anh (4)

HTMLDD

 &TN (4) Tin học (4) HTĐHKKCB (4) CKĐC (4) CKĐC (4) Tin học (4)

Cô Tuyết Thầy Đ. Hùng Cô T.Hằng Thầy Hưng Thầy S. Hùng Thầy S. Hùng Cô T.Hằng

Phòng: K02/K03

Phòng: K01

47KTML2                          Từ tuần 33 (08/03/2021 đến hết tuần 40 (01/05/2021)

Phòng: H501Phòng: K02/K03 Phòng: H301/H404

Phòng: H2-02 Phòng: H501

Phòng: H2-02

Phòng: K01

Phòng: H2-02

47KTML1                        Từ tuần 33 (08/03/2021 đến hết tuần 40 (01/05/2021)

THỜI KHOÁ BIỂU 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Phòng: K01

47KTML3                 Từ tuần 33 (08/03/2021 đến hết tuần 40 (01/05/2021)

47KTML4                Từ tuần 33 (08/03/2021 đến hết tuần 40 (01/05/2021)

Phòng: K01Phòng: H301



Phòng: H301 Phòng: H307 Phòng: K02 Phòng: H207 Phòng: H207 Phòng: K02

MĐ&KCĐ (4) CKT(4)

GC nguội

 CB (4) Tiếng Anh CN (3) Pháp Luật (2) Hàn HQ tay (4)

Thầy Cương Thầy Đ. Tân Thầy Hòa Cô Tuyết Cô P. Hồng Thầy Việt

Pháp Luật (2) Tiếng Anh CN (3)

Cô P. Hồng Cô Tuyết

Ghi chú: 

 

- Thời gian học từ 7h35phút (buổi sáng) hoặc từ 13h05phút (buổi chiều); Tiết 2,3 từ 7h35-9h10; Tiết 3,4 từ 8h25-10h05; Tiết 5,6 từ 10h10-11h45

Đặng Quang Hùng Nguyễn Đình Tân

KHOA CNNL NGƯỜI LẬP BIỂU

Ngày  04  tháng 03  năm 2021

47KTCK               Từ tuần 33 (08/03/2021 đến hết tuần 40 (01/05/2021)

  - Thời khoá biểu được bố trí theo giờ: 1giờ lý thuyết = 45 phút; 1giờ thực hành/tích hợp = 60 phút. 



TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI

Phòng: H301 Phòng: H2-02 Phòng: H405 Phòng: H404 Phòng: K02 Phòng: H2-03

MĐ&KCĐ (4) HTMLDD (4) Tin học (4)

VKT&

AutoCAD (4) CKĐC (4) HTĐHCB (4)

Thầy Cương Cô Hoa Cô T.Hương Thầy Q.Tiến Thầy S. Hùng Thầy Tú

Ghi chú: 

- Thời gian học từ 7h35phút (buổi sáng) hoặc từ 13h05phút (buổi chiều); Tiết 2,3 từ 7h35-9h10; Tiết 3,4 từ 8h25-10h05; Tiết 5,6 từ 10h10-11h45

  - Thời khoá biểu được bố trí theo giờ: 1giờ lý thuyết = 45 phút; 1giờ thực hành/tích hợp = 60 phút. 

Ngày  04  tháng 03  năm 2021

KHOA CNNL NGƯỜI LẬP BIỂU

Đặng Quang Hùng Nguyễn Đình Tân

47ML                 Từ tuần 33 (08/03/2021 đến hết tuần 40 (01/05/2021)

THỜI KHOÁ BIỂU 



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Phòng: K03 Phòng: A105
Phòng: H2-01

Phòng: Sân 

GDTC

Phòng: A106 Phòng: H304

GCÔG (4) Chính trị (3) HTMLDD&TN(4) GDTC (4) Chính trị (3) ĐKGSHTL (4)

Thầy Việt Thầy Sơn Cô Hoa Cô N. Hồng Thầy Sơn Cô Ngọc

Phòng: A105 Phòng: A105 Phòng: H303 Phòng: H2- 01 Phòng: Sân GDTC Phòng: K03

Chính trị (3) Chính trị (3) ĐKGSHTL (4) HTMLDD&TN(4) GDTC (4) GCÔG (4)

Cô Miên Cô Miên Thầy Trung Thầy Tú Cô N. Hồng Thầy Đ. Tân

Ghi chú

K46KTML1              Từ tuần 33 (08/03/2021 đến hết tuần 35 (27/03/2021)

K46KTML3                Từ tuần 33 (08/03/2021 đến hết tuần 35 (27/03/2021)

- Thời gian học từ 7h35phút (buổi sáng) hoặc từ 13h05phút (buổi chiều); Tiết 2,3 từ 7h35-9h10; Tiết 3,4 từ 8h25-10h05; Tiết 5,6 từ 10h10-11h45

  - Thời khoá biểu được bố trí theo giờ: 1giờ lý thuyết = 45 phút; 1giờ thực hành/tích hợp = 60 phút. 

Ngày  03  tháng 03  năm 2021

KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI

KHOA CNNL NGƯỜI LẬP BIỂU

Đặng Quang Hùng Nguyễn Đình Tân

THỜI KHOÁ BIỂU 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Phòng: H2-01 Phòng: H204 Phòng: H204 Phòng: H2-04

HTMLCN(4) SCMĐH(4) SCMĐH(4) HTĐHKKTT(4)

Cô Hoa Thầy Q. Huy Thầy Q. Huy Thầy Hưng

Ghi chú

Đặng Quang Hùng Nguyễn Đình Tân

K46ML2               Từ tuần 33 (08/03/2021 đến hết tuần 38 (17/04/2021)

- Thời gian học từ 7h35phút (buổi sáng) hoặc từ 13h05phút (buổi chiều); Tiết 2,3 từ 7h35-9h10; Tiết 3,4 từ 8h25-10h05; Tiết 5,6 từ 10h10-11h45

  - Thời khoá biểu được bố trí theo giờ: 1giờ lý thuyết = 45 phút; 1giờ thực hành/tích hợp = 60 phút. 

Ngày  04  tháng 03  năm 2021

KHOA CNNL NGƯỜI LẬP BIỂU

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI

KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH

THỜI KHOÁ BIỂU 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Phòng: H303 Phòng: H303 Phòng: H205 Phòng: H205 Phòng: H303 Phòng: A106 Phòng: H303

Truyền động 

dầu ép khí nén 

(4)

Truyền động 

dầu ép khí nén 

(4)

Tiếng Anh 

chuyên ngành 

(4)

Chính trị (4)

Điều khiển tự động 

truyền động điện 

(4)

Chính trị (4)

Điều khiển tự 

động truyền 

động điện (4)

Thầy Trung Thầy Trung Cô Tuyết Thầy Sơn Thầy trung Thầy Sơn Thầy trung

Ghi chú: 

* Giờ vào học các môn học lý thuyết tại trường: * Giờ học các môn thực hành

+ Sáng:    Tiết 1: 6h45-7h30  Tiết 2: 7h35-8h20  Tiết 3: 8h25-9h10             + Sáng:   Nhóm 1: từ 7h35   đến 9h35     Nhóm 2: từ 9h45 đến 11h45

                Tiết 4: 9h20-10h05  Tiết 5: 10h10-10h55  Tiết 6: 11h00-11h45  + Chiều: Nhóm 1: từ 13h05 đến 15h05     Nhóm 2: từ 15h15 đến 17h15

+ Chiều: Tiết 1: 12h15-13h00  Tiết 2:13h05-13h50  Tiết 3: 13h55-14h40

Tiết 4: 14h50-15h35  Tiết 5: 15h40-16h25  Tiết 6: 16h30-17h15

Từ tuần 33 đến tuần 43 (8/3/2021 đến 22/5/2021)

Ngày 04 tháng 03 năm 2021

KHOA ĐIỆN - TỰ ĐỘNG HÓA NGƯỜI LẬP BIỂU

Trần Liêm Hiệu Đặng Quốc Du

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI

THỜI KHOÁ BIỂU 

K46 -TĐH
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Phòng: H304 Phòng: H304 Phòng:H303 Phòng:H301

Điều khiển điện 

khí nén(4)

Điều khiển điện 

khí nén(4)

Kỹ thuật lắp đặt tủ 

điện  (4)

Kỹ thuật lắp đặt 

điện  (4)

Thầy Hoàng Thầy Hoàng Thầy Trung Thầy Cương

Phòng: H304 Phòng: H304 Phòng:H303 Phòng:H301

Điều khiển điện 

khí nén(4)

Điều khiển điện 

khí nén(4)

Kỹ thuật lắp đặt tủ 

điện  (4)

Kỹ thuật lắp đặt 

điện  (4)

Thầy Sáng Thầy Sáng Thầy Trung Thầy Cương

Ghi chú: 

* Giờ vào học các môn học lý thuyết tại trường: * Giờ học các môn thực hành

+ Sáng:    Tiết 1: 6h45-7h30  Tiết 2: 7h35-8h20  Tiết 3: 8h25-9h10             + Sáng:   Nhóm 1: từ 7h35   đến 9h35     Nhóm 2: từ 9h45 đến 11h45

                Tiết 4: 9h20-10h05  Tiết 5: 10h10-10h55  Tiết 6: 11h00-11h45  + Chiều: Nhóm 1: từ 13h05 đến 15h05     Nhóm 2: từ 15h15 đến 17h15

+ Chiều: Tiết 1: 12h15-13h00  Tiết 2:13h05-13h50  Tiết 3: 13h55-14h40

Tiết 4: 14h50-15h35  Tiết 5: 15h40-16h25  Tiết 6: 16h30-17h15

THỜI KHOÁ BIỂU 

K46 -ĐC (Trung cấp THCS) (Điều chỉnh lần 1)
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Trần Liêm Hiệu Đặng Quốc Du

Từ tuần 33 (8/3/2021 đến 13/3/2021)

Ngày  27  tháng 01  năm 2021

KHOA ĐIỆN - TỰ ĐỘNG HÓA NGƯỜI LẬP BIỂU

Từ tuần 34 đến tuần 37 (13/3/2021 đến 10/4/2021)

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Phòng: H206 Phòng: H206

Trang bị điện 

(4)

Trang bị điện 

(4)

Cơ khí đại 

cương(4)

Cơ khí đại 

cương(4)

Thiết kế hệ thống 

điện trên máy tính 

(4)

Thiết kế hệ thống 

điện trên máy tính 

(4)

Mạch điện điện 

(2,3)

Pháp luật (2,3,4)

Cô Hà_ca 1 Thầy Hiệu_ca 2 Thầy Tòng_ca1 Thầy Tòng_ca 2 Thầy Hoàng_ca 1 Thầy Hoàng_ca 2 Cô Ngọc Thầy Dũng

Máy điện và khí cụ 

điện (4,5,6)

Cung cấp điện 

(5,6)

Thầy V.Hà Thầy Du

Ghi chú: 

* Giờ vào học các môn học lý thuyết tại trường: * Giờ học các môn thực hành

+ Sáng:    Tiết 1: 6h45-7h30  Tiết 2: 7h35-8h20  Tiết 3: 8h25-9h10             + Sáng:   Nhóm 1: từ 7h35   đến 9h35     Nhóm 2: từ 9h45 đến 11h45

                Tiết 4: 9h20-10h05  Tiết 5: 10h10-10h55  Tiết 6: 11h00-11h45  + Chiều: Nhóm 1: từ 13h05 đến 15h05     Nhóm 2: từ 15h15 đến 17h15

+ Chiều: Tiết 1: 12h15-13h00  Tiết 2:13h05-13h50  Tiết 3: 13h55-14h40

Tiết 4: 14h50-15h35  Tiết 5: 15h40-16h25  Tiết 6: 16h30-17h15

Ngày  27 tháng 01  năm 2021

KHOA ĐIỆN - TỰ ĐỘNG HÓA NGƯỜI LẬP BIỂU

Trần Liêm Hiệu Đặng Quốc Du

Tuần 33 đến tuần 42 (8/3/2021 - 15/5/2021)

THỜI KHOÁ BIỂU

K47 - ĐCN (Điều chỉnh lần 1)
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Phòng: K01

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI

Phòng: H501 Phòng: H304



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Phòng: H304 Phòng:H502 Phòng: H402 Phòng: K02 Phòng: H503 Phòng: H303 Phòng: H206

Thiết kế hệ 

thống điện trên 

máy tính (4)

Điện tử công 

suất(4)

Kỹ thuật xung 

số (4)

Gia công cơ khí (4) Vi điều khiển(4) Thiết bị điện 

công nghiệp (4)

Pháp luật (2,3,4)

Thầy Du Cô Hường Cô Nhung Thầy Tòng Thầy Thiện Thầy Trung Thầy Dũng

Ghi chú: 

* Giờ vào học các môn học lý thuyết tại trường: * Giờ học các môn thực hành

+ Sáng:    Tiết 1: 6h45-7h30  Tiết 2: 7h35-8h20 Tiết 3: 8h25-9h10             + Sáng:   Nhóm 1: từ 7h35   đến 9h35   Nhóm 2: từ 9h45 đến 11h45

                Tiết 4: 9h20-10h05 Tiết 5: 10h10-10h55  Tiết 6: 11h00-11h45  + Chiều: Nhóm 1: từ 13h05 đến 15h05   Nhóm 2: từ 15h15 đến 17h15

+ Chiều: Tiết 1: 12h15-13h00   Tiết 2:13h05-13h50  Tiết 3: 13h55-14h40

Tiết 4: 14h50-15h35   Tiết 5: 15h40-16h25   Tiết 6: 16h30-17h15

Ngày  27 tháng 01  năm 2021

KHOA ĐIỆN - TỰ ĐỘNG HÓA NGƯỜI LẬP BIỂU

Trần Liêm Hiệu Đặng Quốc Du

Tuần 33 đến tuần 44 (8/3/2021 - 29/5/2021)

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI

THỜI KHOÁ BIỂU

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

K47 - TĐH (Điều chỉnh lần 1)



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Phòng: H502 
Phòng: H207, 

H206
Phòng: H207 Phòng: H304

Điện cơ bản (4) Mạch điện (3,4) Máy điện và khí cụ 

điện (3,4,5)

Thiết kế hệ thống 

điện trên máy tính 

(4)

Thầy Đ.Thanh Cô Hương Thầy Hiệu Thầy Hà

Chính trị (5,6)

Thầy Sơn

Ghi chú: 

* Giờ vào học các môn học lý thuyết tại trường: * Giờ học các môn thực hành

+ Sáng:    Tiết 1: 7h35-8h20    Tiết 2: 8h25-9h10  Tiết 3: 9h20-10h05           + Sáng:   Tiết 1: 7h35-8h35    Tiết 2: 8h35-9h35  

                 Tiết 4: 10h10-10h55  Tiết 5: 11h00-11h45 Tiết 3: 9h45-10h45  Tiết 4: 10h45-11h45         

+ Chiều: Tiết 1:13h05-13h50  Tiết 2: 13h55-14h40   Tiết 3: 14h50-15h35  + Chiều: Tiết 1: 13h05-14h05    Tiết 2: 14h05-15h05  

Tiết 4: 15h40-16h25  Tiết 5: 16h30-17h15 Tiết 3: 15h15-16h15  Tiết 4: 16h15-17h15         

Trần Liêm Hiệu Đặng Quốc Du

Tuần 33 đến tuần 40 (08/3/2021 - 01/5/2021)

Ngày 27  tháng 01  năm 2021

KHOA ĐIỆN - TỰ ĐỘNG HÓA NGƯỜI LẬP BIỂU

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI

THỜI KHOÁ BIỂU 

K47 -ĐC2 (Trung cấp THCS)
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Phòng: Phòng: H204 Phòng: H304 Phòng: H401 Phòng: H501 Phòng: A105 Phòng: H304

SCĐT DĐ (4) TB Điện (4) SCMTA (4) TBĐ DD (4) PL (4) ĐKĐKN (4)

T. Q.Huy Cô Hà T. N.Thanh T. Cương Cô P.Hồng T. Hoàng

Phòng: H402 Phòng: H401 Phòng: H501 Phòng: H301 Phòng: A105 Phòng: H402

SCĐT DĐ (4) SCMTA (4) TBĐ DD (4) TB Điện (4) PL (4) SCĐT DĐ (4)

Cô Nhung T. N.Thanh T. Du T. Cương Cô P.Hồng Cô Nhung

Phòng: H402 Phòng: H401 Phòng: H201 Phòng: H302 Phòng: H402

SCĐT DĐ (4) SCMTA (4) TTQ (4) LĐTBTM (4) SCĐT DĐ (4)

Cô Nhung T. N.Thanh N.Hương Cô Hường Cô Nhung

Ghi chú: 

- Thời khoá biểu được bố trí theo giờ: 1giờ lý thuyết = 45 phút; 1giờ thực hành/tích hợp = 60 phút. 

             K46 - ĐĐT1          Từ tuần 33 (08/03/2021 đến hết tuần 38 (17/04/2021)

           K46 - ĐĐT2            Từ tuần 33 (08/03/2021 đến hết tuần 38 (17/04/2021)

- Thời gian học từ 7h35phút (buổi sáng) hoặc từ 13h05phút (buổi chiều)

Lớp 46ĐTTT môn SCĐT DĐ, SCMTA học ghép với lớp 46ĐĐT2

            K46 - ĐTTT           Từ tuần 33 (08/03/2021 đến hết tuần 38 (17/04/2021)

Trần Thị Hường

Khoa ĐTVT NGƯỜI LẬP BIỂU

Đặng Quốc Chính

Ngày  03  tháng 03  năm 2021

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI

THỜI KHOÁ BIỂU
     

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Phòng: H302, 

             H201

Phòng: Sân 

trường            

Phòng: H203

              H201
Phòng: A105

Phòng: H203 

             H304
Phòng: H501 Phòng: H302

TK&LRMĐT(4)

-ca1
GDTC (4) ĐTCS (4)-ca1 Tiếng Anh (3) ĐTCS (4)-ca1 ĐCB (4)-ca1

TK&LRMĐT(4)

-ca2

Thầy Thiện Thầy Tiến Cô Lan Cô Tuyết Cô Lan Cô T.Hà Thầy Q.Huy

ĐTCS (4)-ca2 ĐTCS (4)-ca2 ĐCB (4)-ca2

Cô Nhật Cô Nhật Cô Oanh

Phòng: Sân 

trường            
Phòng: H201

Phòng: H502

             H201
Phòng: A106 Phòng: H304

Phòng: H304

             H302

Phòng: H302, 

             H502

GDTC (4) ĐTCS (4)-ca2 ĐTCS (4)-ca1 Tiếng Anh (3) ĐCB (4)-ca1 ĐCB (4)-ca2
TK&LRMĐT(4)

-ca2

Thầy Tiến Cô Nhật Cô Hường Cô Quế Cô Oanh Cô Oanh Thầy Q.Huy

ĐTCS (4)-ca2
TK&LRMĐT(4)

-ca1
ĐTCS (4)-ca1

Cô Nhật Thầy Thiện Cô Hường

Ghi chú: - Lớp 47ĐĐT1 ca2 và 47ĐĐT2 ca 2 (sĩ số là 1/3 lớp) môn ĐTCS, TK&LRMĐT, ĐCB ghép học chung với nhau 

      - Thời gian học từ 7h35phút (buổi sáng) hoặc từ 13h05phút (buổi chiều)

      - Thời khoá biểu được bố trí theo giờ: 1giờ lý thuyết = 45 phút; 1giờ thực hành/tích hợp = 60 phút. 

Ngày  24 tháng 02  năm 2021

KHOA ĐTVT NGƯỜI LẬP BIỂU

Đặng Quốc Chính Trần Thị Hường

THỜI KHOÁ BIỂU 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

K47 - ĐĐT1                           Từ tuần 33 (08/03/2021 đến hết tuần 34 (20/03/2021)

K47 - ĐĐT2                            Từ tuần 33 (08/03/2021 đến hết tuần 34 (20/03/2021)



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Phòng: Sân 

trường            
Phòng: H502 Phòng: H302 Phòng: H503 Phòng: A106 Phòng: A106 Phòng: H502 Phòng: H201

GDTC (4) ĐCB (4) TK&LRMĐT(4) Vẽ CĐT (4) Tiếng Anh (3) CKT (4) KTLĐ Đ (4) ĐTCS (4)

Thầy Tiến Thầy V.Hà Cô Nhật Thầy Việt Cô Quế Thầy Đ.Tân Thầy Du Cô Nhật

Phòng: H207
Phòng: Sân 

trường            
Phòng: H302 Phòng: H207 Phòng: H201 Phòng: H202

Tiếng Anh (3) GDTC (4) TK&LRMĐT(4) CSTTS (4) KTM (4) HTVT(4)

Cô Quế Thầy Tiến Thầy Thiện Cô Nguyệt Cô Nhật Thầy Q.Huy

CSTTS (2)

Cô Nguyệt

Phòng: H502
Phòng: Sân 

trường            
Phòng: H302 Phòng: A105 Phòng: H201 Phòng: H201

ĐCB (4) GDTC (4) TK&LRMĐT(4) Tiếng Anh (3) KTM (4) ĐTCS (4)

Thầy V.Hà Thầy Tiến Thầy Thiện Cô Tuyết Cô Nhật Cô Nhật

   

      - Thời gian học từ 7h35phút (buổi sáng) hoặc từ 13h05phút (buổi chiều)

      - Thời khoá biểu được bố trí theo giờ: 1giờ lý thuyết = 45 phút; 1giờ thực hành/tích hợp = 60 phút. 

THỜI KHOÁ BIỂU 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4

Ngày  24 tháng 02  năm 2021
KHOA ĐTVT NGƯỜI LẬP BIỂU

Đặng Quốc Chính Trần Thị Hường

K47 - ĐTCN                    Từ tuần 33 (08/03/2021 đến hết tuần 34 (20/03/2021)

K47 - CĐT                   Từ tuần 33 (08/03/2021 đến hết tuần 34 (20/03/2021)

K47 - ĐTTT                   Từ tuần 33 (08/03/2021 đến hết tuần 34 (20/03/2021)    

Thứ 5 Thứ 6



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Phòng: H402 Phòng: H207
Phòng: Sân 

trường            
Phòng: H302 Phòng: H201 Phòng: H207 Phòng: H302 Phòng: A105 Phòng: H402 Phòng: H503

SCĐT DĐ (4) Tiếng Anh (3) GDTC (4) TK&LRMĐT(4) TTQ (4) CSTTS (4) LĐTBTM (4) Pháp luật (4) SCĐT DĐ (4) Tin học (4)

Cô Nhung Cô Quế Thầy Tiến Thầy Thiện N.Hương Cô Nguyệt Cô Hường Cô P.Hồng Cô Nhung Cô T.Hằng

CSTTS (2)

Cô Nguyệt

Giờ vào học: 

7h35

Giờ vào học: 

13h05

Giờ vào học: 

7h35

Giờ vào học: 

13h05

Giờ vào học: 

7h35

Giờ vào học: 

13h05

Giờ vào học: 

7h35

Giờ vào học: 

13h05

Giờ vào học: 

7h35

Giờ vào học: 

13h05

Học cùng 

46ĐTTT

Học cùng 

47ĐTTT

Học cùng 

47ĐTTT

Học cùng 

47ĐTTT

Học cùng 

46ĐTTT

Học cùng 

47ĐTTT

Học cùng 

46ĐTTT

Học cùng 

46ĐTTT

Học cùng 

46ĐTTT

Học cùng 

47KTML4

Ghi chú

Ngày  03 tháng 03 năm 2021

KHOA ĐTVT GV xếp TKB

Đặng Quốc Chính Trần Thị Hường

K47 LTVT.   Từ tuần 33 (08/03/2021 đến hết tuần 34 (20/03/2021)

- Thời gian học thực hành từ 7h35phút (buổi sáng) hoặc từ 13h05phút (buổi chiều); 

- Môn học lý thuyết, Sáng: Tiết 2,3 từ 7h35-9h10; Tiết 3,4 từ 8h25-10h05; Tiết 4,5 từ 9h20-10h5; Tiết 5,6 từ 10h10-11h45

- Môn học lý thuyết, Chiều: từ 13h05 

- Thời khoá biểu được bố trí theo giờ: 1giờ lý thuyết = 45 phút; 1giờ thực hành/tích hợp = 60 phút. 

THỜI KHOÁ BIỂU 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Phòng: 

H302

Phòng: 

H206/H207
Phòng: H402 Phòng: H207 Phòng: H302

Thiết kế và 

lắp ráp MĐT 

(4)

Tiếng anh CN 

(3)
KTXS (4)

Máy điện và khí 

cụ điện (3)

Thiết kế và lắp 

ráp MĐT (4)

Ca1_Cô Nhật Cô Tuyết-H206 Cô P.Anh Thầy Hiệu
Ca2_Cô 

Hường

Chính trị (2)
(học tiết 3,4,5) 

bắt đầu từ 8h25

Thầy Sơn-H207

Ghi chú: 

        Lớp 47ĐT2 môn Chính trị và MĐ&KCĐ học ghép chung với 47ĐC2 

Đặng Quốc Chính Trần Thị Hường

Từ tuần 32 (01/03/2021 đến hết tuần 34 (20/03/2021)

      - Thời gian học từ 7h35phút (buổi sáng), riêng sáng thứ 4 bắt đầu học từ 8h25

       - Thời khoá biểu được bố trí theo giờ: 1giờ lý thuyết = 45 phút; 1giờ thực hành/tích hợp = 60 phút. 

Ngày  24 tháng 02 năm 2021

KHOA ĐTVT NGƯỜI LẬP BIỂU

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI

THỜI KHOÁ BIỂU 

K47 -ĐT2 (Trung cấp THCS)
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6


